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11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

VND

Nhà cửa và
vật kiến trúc

Máy móc và
thiết bị

Phương tiện
vận tải

Thiết bị
văn phòng Tổng cộng

Nguyên giá:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 537.858.564.603 110.381.245.935  981.649.916.663 7.232.693.385 1.637.122.420.586
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang 50.122.636.506 35.008.229.410 73.296.351.890 - 158.427.217.806
Mua trong kỳ - - 10.996.070.522 - 10.996.070.522
Thanh lý - - (32.968.357.172) - (32.968.357.172)
Khác - 160.000.000 - (160.000.000) -

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 587.981.201.109 145.549.475.345 1.032.973.981.903 7.072.693.385 1.773.577.351.742

Trong đó:
Đã khấu hao hết 44.502.184.928 46.031.882.697 435.048.075.731 2.235.082.433 527.817.225.789

Giá trị khấu hao lũy kế:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 (233.233.482.529) (69.486.361.084) (639.768.305.343) (5.354.652.863) (947.842.801.819)
Khấu hao trong kỳ  (14.144.722.471)  (9.317.806.297) (27.700.504.788)  (439.767.382) (51.602.800.938)
Thanh lý  -  - 28.523.221.264  - 28.523.221.264

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022  (247.378.205.000)  (78.804.167.381) (638.945.588.867)  (5.794.420.245) (970.922.381.493)

Giá trị còn lại:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 304.625.082.074 40.894.884.851  341.881.611.320 1.878.040.522 689.279.618.767

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 340.602.996.109 66.745.307.964 394.028.393.036 1.278.273.140 802.654.970.249

Trong đó: thế chấp để đảm bảo cho
Các khoản vay dài hạn
(Thuyết minh số 22.2) - - 195.721.621.330 - 195.721.621.330
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22. VAY (tiếp theo)

22.2 Vay dài hạn từ ngân hàng

Chi tiết các khoản vay được trình bày như sau:

Ngân hàng Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ngày đáo hạn Lãi suất Hình thức đảm bảo

VND USD %/năm

Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Hội sở II - USD

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

52.931.961.517 - Ngày 29 tháng 10
năm 2025

9,0 Phương tiện vận tải với giá trị
còn lại là 87.314.893.007 VND

(Thuyết minh số 11)
và khoản tiền gửi có kỳ hạn

50.000.000.000 VND
(Thuyết minh số 6.2) của SWC

Hiệp định vay các Nghiệp vụ Thông thường
(“Khoản vay OCR”) (i)

45.376.961.336 1.937.944 Ngày 15 tháng 11
năm 2034

1,5

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi
nhánh Hồ Chí Minh

16.055.282.573 - Từ ngày 29 tháng 5
năm 2025 đến ngày

30 tháng 9 năm 2027

8,9 – 9,0 Phương tiện vận tải với giá trị
còn lại là 35.056.980.949 VND
(Thuyết minh số 11) của SWC

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 41.582.185.798 - Từ ngày 28 tháng 9
năm 2022 đến ngày

10 tháng 2 năm 2027

5,75 Phương tiện vận tải với giá trị
còn lại là 73.349.747.374 VND

của VTX và STL
(Thuyết minh số 11)

Hiệp định vay các Nghiệp vụ Đặc biệt
(“Khoản vay ADF”) (ii)

5.509.208.109 235.286 Ngày 15 tháng 11
năm 2041

1,0 Phương tiện vận tải với giá trị
còn lại là 7.016.682.593 VND

của SWC
(Thuyết minh số 11)

TỔNG CỘNG 161.455.599.333 2.173.230

Trong đó:
Vay dài hạn 139.911.264.825
Vay dài hạn đến hạn trả 21.544.334.508
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